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KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2018 

 

Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Cao Hải Triều Nam '17/08/1994 '352221999 
Ba Tháng 

Hai 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

ĐỖ 
THỊ 

NHUNG 
Nữ '13/08/1991 '230808154 

Ba Tháng 

Hai 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Huỳnh 
Nguyễn 

Tú Nhi 
Nữ '20/07/1993 '385555293 

Ba Tháng 

Hai 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thanh 

Vinh 
Nam '07/01/1988 '024053267 

Ba Tháng 

Hai 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm 
Tô Minh 

Hoàng 
Nam '18/11/1996 '025375611 

Ba Tháng 

Hai 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đặng 
Đức 

Mạnh 
Nam '22/06/1994 '122167214 Bắc Hà Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Ngô 
Thị Việt 

Hòa 
Nữ '19/09/1993 '184050294 Bắc Hà Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Cao 

Minh 

Hoàng 

Uyên 

Nữ '12/12/1993 '225562351 
Bình 

Hưng 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đào 
Thị Hồng 

Nhung 
Nữ '20/04/1993 '151984746 

Bình 

Hưng 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hồ 

Trần 

Thiên 

Thanh 

Nữ '07/10/1993 '025127418 
Bình 

Hưng 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 

Huỳnh 

Bảo 

Trâm 

Nữ '25/08/1992 '221327612 
Bình 

Hưng 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Phúc 

Nữ '26/06/1993 '261271896 
Bình 

Hưng 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

VÕ 

THỊ 

THU 

NGÂN 

Nữ '05/11/1988 
'080188000

032 

Bình 

Hưng 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

NGUYỄN 
NGÂN 

HÀ 
Nữ '08/05/1985 

'038185003

909 
Bình Tân Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Trâm 
Nữ '11/02/1995 '352285903 Bình Tân Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Asi yah Nữ '01/08/1985 '023944037 Bình Tân Chuyên viên - Tổ chức nhân sự 

Lê Anh Tân Nam '02/10/1990 '230837507 Bình Tân Chuyên viên - Tổ chức nhân sự 

Nguyễn 

Duy Khánh 

Nguyễn 

Duy 

Khánh 

Nam '02/03/1987 '212229502 Bình Tân Chuyên viên - Tổ chức nhân sự 

Trần 
Đình 

Thảo 
Nam '11/12/1990 

'079090000

282 
Bình Tân Chuyên viên - Tổ chức nhân sự 

Đào Thị Yên Nữ '15/03/1990 
'031190000

179 

Bình Tây 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đặng 
Quỳnh 

Giao 
Nữ '17/09/1996 '371825216 

Bình Tây 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hoàng Thị Huế Nữ '22/02/1990 '080534961 
Bình Tây 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hồ Hữu Tín Nam '17/08/1994 '352306369 
Bình Tây 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lê Thị Thu Nữ '09/04/1993 '212764874 Bình Tây Chuyên viên - Giao dịch viên 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Thảo Sài Gòn 

Hồ Thị Hiền Nữ '16/06/1996 184262658 Cầu Giấy Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đinh 

Thị 

Quỳnh 

Như 

Nữ '26/10/1992 '025008298 Củ Chi Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Đinh 
Xuân 

Dương 
Nam '18/02/1991 '024391827 Củ Chi Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Hoàng 

Lâm 
Nam '30/11/1990 '250750495 Củ Chi Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Lê Thị Hoàn Nữ '04/01/1985 '172021056 Củ Chi Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Trần Thị 
Ngọc 

Minh 
Nữ '15/06/1996 '352342003 Chợ Lớn Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lê 
Thành 

Nam 
Nam '06/04/1995 '174500191 

Chương 

Dương 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thu Huế Nữ '08/04/1995 '050855190 
Chương 

Dương 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Trung 

Kiên 
Nam '24/12/1988 '168233374 

Chương 

Dương 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ 
Thu 

Hương 
Nữ '05/09/1995 

'001195008

570 
Đống Đa Chuyên viên - Giao dịch viên 

NGUYỄN 
LINH 

THÙY 
Nữ '02/07/1993 '060890662 Đống Đa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Thu 

Hà 
Nữ '14/03/1993 '183963085 Đống Đa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị 

Trang 
Nữ '25/10/1993 '174147443 Đống Đa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trương 
Hồng 

Liên 
Nữ '26/08/1994 '095216133 Đống Đa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Đức 

Cường 
Nam '09/04/1986 

'001086001

711 
Đống Đa Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị 

Hường 
Nữ '17/11/1991 '017013344 Đống Đa Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Thị Hải 

Yến 
Nữ '05/03/1993 '221360535 Gia Định Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Ngọc 

Anh 
Nữ '19/11/1989 

'056189000

070 
Gia Định Chuyên viên - Giao dịch viên 

TRẦN 
MINH 

TIẾN 
Nam '12/08/1990 '272637913 Gia Định Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đinh 
Quốc 

Nhâm 
Nam '18/02/1992 '183901951 Gia Lâm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Công 

Bắc 
Nam '05/03/1992 

'001092005

346 
Gia Lâm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Văn 

Cường 
Nam '29/06/1992 '132230475 Gia Lâm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

phạm 
thị diệu 

thúy 
Nữ '08/03/1993 '164473418 Gia Lâm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Khánh 

Linh 
Nữ '25/07/1992 '164449180 Gia Lâm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đinh 
Huy 

Khôi 
Nam '18/11/1994 '013040721 Gia Lâm Nhân viên - Giao dịch viên 

Thái 
Minh 

Châu 
Nữ '17/04/1994 '187319642 Gia Lâm Nhân viên - Giao dịch viên 

Lại 
Quang 

Hào 
Nam '16/12/1995 '013541364 Hà Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Minh Đạt Nam '27/10/1990 '151754709 Hà Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Phỉ Lành Nam '06/07/1993 '205605934 Hải Vân Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Thị Thu Nữ '01/02/1996 '201741233 Hải Vân Chuyên viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Thủy 

NGUYỄN 

THỊ 

KI U 

TRANG 

Nữ '21/10/1990 
'035190000

473 
Hải Vân Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hồ 

Thị 

Thanh 

Vân 

Nữ '25/08/1987 '201552279 Hàm Nghi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Bá Yến 

Thanh 
Nam '16/05/1989 '024560599 Hàm Nghi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Ngoc 

Minh Tú 
Nữ '20/11/1996 '025476218 Hàm Nghi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Vũ Thụy Vy Nữ '04/08/1993 '215198278 Hàm Nghi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hoàng 
Ánh 

Dương 
Nam '29/01/1989 '172649287 Hoài Đức Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Ma 

Thị 

Thanh 

Thủy 

Nữ '29/10/1991 '091649526 Hoài Đức Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm 
Thị Mỹ 

Linh 
Nữ '26/09/1992 '183843794 Hoài Đức Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Anh 

Ngọc 
Nữ '11/04/1993 '132261533 Hoài Đức Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ 
Ngọc 

Lâm 
Nữ '25/09/1996 '145711615 

Hoàn 

Kiếm 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trịnh 
Thị Thúy 

Hằng 
Nữ '05/08/1988 '186618964 

Hoàn 

Kiếm 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hồ 
Thị ngọc 

dung 
Nữ '23/02/1994 '262347916 Hóc Môn Chuyên viên - Giao dịch viên 

Bùi 
Ngọc 

Hưng 
Nam '02/10/1988 '172994558 Hồng Hà Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Minh 

Hằng 
Nữ '26/10/1993 '173894758 Hồng Hà Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Ngô 
Thùy 

Trang 
Nữ '19/02/1994 '082222447 Hồng Hà Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

NGUYỄN 
NG C 

CHIẾN 
Nam '26/11/1985 '013566070 Hồng Hà Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Bùi 
Việt 

Dũng 
Nam '04/08/1992 '050787894 Hồng Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Đặng Thu Hà Nữ '05/02/1996 '142851496 Hồng Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ 
Hoàng 

Anh 
Nam '14/04/1993 '012952781 Hồng Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Đại Tuấn Nam '09/11/1993 
'001093000

471 
Hồng Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thùy 

Linh 
Nữ '08/09/1984 

'001184000

685 
Hồng Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Khánh 

Duy 
Nam '24/07/1989 

'001089019

658 
Hồng Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thanh 

Huy 
Nam '04/05/1994 '371576009 Kỳ Hòa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trần 

Thị 

Phương 

Thùy 

Nữ '10/09/1995 '212794849 Kỳ Hòa Chuyên viên - Giao dịch viên 

TRỊNH 

THỊ 

THÚY 

KI U 

Nữ '15/12/1985 
'051185000

126 
Kỳ Hòa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Vũ 
Thị Hồng 

Hạnh 
Nữ '03/12/1996 '251079374 Kỳ Hòa Chuyên viên - Giao dịch viên 

Phạm Ngọc Nữ '13/01/1992 '280981888 Mỹ Phước Nhân viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Châu 

Phan Văn Tình Nam '20/02/1987 '186718043 Mỹ Phước Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Tô 
Thanh 

Quang 
Nam '24/02/1989 '024164359 Mỹ Phước Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Trần Tấn Phát Nam '01/01/1992 '272053248 Mỹ Phước Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Trung 

Nguyên 
Nam '10/03/1993 '241414709 Mỹ Phước Nhân viên - Quản lý khách hàng 

bùi thị liên Nữ '19/10/1990 '040372159 
Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Hoàng 
Ngọc 

Huyền 
Nữ '10/03/1995 

'036195001

200 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Hoàng 
Thị Hồng 

My 
Nữ '15/10/1995 '163344547 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Mai 
Khánh 

Huyền 
Nữ '20/11/1984 '122138889 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Như 

Quỳnh 
Nữ '29/01/1994 '017352303 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị 

Duyên 
Nữ '10/12/1992 '173129885 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Lâm 

Oanh 
Nữ '01/05/1995 '091741597 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Thảo Nữ '18/04/1996 '122171891 
Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thùy 

Dung 
Nữ '10/10/1995 '187207050 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Phạm 
Thị Minh 

Ngọc 
Nữ '24/12/1994 

'022194000

058 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Phạm 

Thị 

Phương 

Thảo 

Nữ '15/09/1995 '031944333 
Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

PHẠM THỊ 

VÂN 

PHẠM 

THỊ 

VÂN 

Nữ '12/09/1984 
'035184003

600 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Tăng Thị Nga Nữ '03/09/1995 '142795726 
Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

TRƯƠNG 
THỊ 

HẠNH 
Nữ '05/09/1992 '187209277 

Nam Hà 

Nội 
Nhân viên - Giao dịch viên 

BÙI 
TR NG 

THẾ 
Nam '01/01/1992 '212323597 

Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Dương Hải Ngọc Nữ '29/06/1994 '273528587 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đặng Tiểu Nhị Nam '08/10/1993 '352239304 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hà 
Thị Việt 

Trinh 
Nữ '16/06/1994 '184141291 

Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hoàng thị Xuân Nữ '04/07/1993 '184082326 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

HUỲNH 

THỊ 

NG C 

NHI 

Nữ '01/01/1994 '331750266 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
khánh 

Vân 
Nữ '11/11/1993 '272202236 

Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

ngô thị kim ngọc Nữ '04/04/1992 '312113958 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyen Huynh Nữ '16/10/1993 '301475179 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Anh Nam '30/06/1994 '261357003 Nam Sài Chuyên viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Cường Gòn 

Nguyễn Đại Đức Nam '03/05/1994 '191808562 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Quang 

Hóa 
Nam '02/06/1996 '184155979 

Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thủy 

Nữ '14/11/1995 '331796664 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

PHẠM 

THỊ 

NHƯ 

QUỲNH 

Nữ '08/01/1991 '272026688 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm 
Thị Xuân 

Diễm 
Nữ '07/09/1991 '261206316 

Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phan 
Hoài 

Thương 
Nữ '21/03/1993 '250921179 

Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

tu anh tuan Nam '06/09/1988 '301348768 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 

Thị 

Thanh 

Trúc 

Nữ '22/01/1995 '312245406 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trương 

Nguyễn 

Kim 

Ngọc 

Nữ '01/07/1992 '352004260 
Nam Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ 

Thị 

Phương 

Thủy 

Nữ '02/10/1992 '013144099 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Diệu 

Thùy 
Nữ '26/08/1995 '152079075 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Phung Thi 
Bich 

Ngoc 
Nữ '14/03/1994 '013411435 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trần 
Thị Thu 

Huyền 
Nữ '05/04/1994 '085053392 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Vũ 
Thị 

Quyên 
Nữ '15/09/1994 '164516935 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Minh 

Châu 
Nữ '17/11/1995 '163256025 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm Thị Thảo Nữ '09/04/1991 '142638586 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vũ 
Văn 

Hưng 
Nam '24/06/1996 

'030096001

049 

Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Cao 

Thị 

Nguyên 

Cát 

Nữ '11/08/1989 '225401428 Nhà Bè Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lý 
Ngọc 

Hân 
Nữ '09/05/1996 

'079196002

513 
Nhà Bè Chuyên viên - Giao dịch viên 

Mai 
Thị Hồng 

Phương 
Nữ '20/02/1994 '215202076 Nhà Bè Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Hân 
Nữ '05/05/1986 '250609494 Nhà Bè Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lưu Kim Nữ '13/12/1996 '231138862 Phố Núi Chuyên viên - Giao dịch viên 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Chung 

Nguyễn Tuyết Nữ '17/11/1994 '250922659 Phố Núi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Bình 

Minh 
Nữ '28/06/1994 '230979832 Phố Núi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

Nữ '11/12/1991 '230768427 Phố Núi Chuyên viên - Giao dịch viên 

trần ánh tuyết Nữ '08/12/1995 '231097465 Phố Núi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trịnh Thị Ngọc Nữ '20/09/1992 '230868124 Phố Núi Chuyên viên - Giao dịch viên 

Bùi 
Thị Kiều 

Oanh 
Nữ '28/08/1991 '151771731 

Quang 

Trung 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ Anh Việt Nam '28/01/1994 '017327377 
Quang 

Trung 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Duyên 

Hải 
Nam '31/05/1993 '163071269 

Quang 

Trung 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ 

Thị 

Phương 

Hoa 

Nữ '28/06/1995 '241404960 
Quận 7 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lê 
Thị Mỹ 

Trang 
Nữ '15/09/1988 '024611409 

Quận 7 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Hồ Nhật 

Linh 
Nữ '30/10/1995 '272397668 

Quận 7 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Phan 
Thị Ngọc 

Mai 
Nữ '30/04/1995 '184210018 

Quận 7 

Sài Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hà 
Thị Thu 

Hằng 
Nữ '23/09/1992 '173365711 

Sở giao 

dịch 1 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hoàng 
Phương 

Anh 
Nữ '24/04/1995 '174187226 

Sở giao 

dịch 1 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Mỹ 

Linh 
Nữ '26/03/1995 '125580669 

Sở giao 

dịch 1 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trần Thị Quyên Nữ '02/07/1992 '095178526 
Sở giao 

dịch 1 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trịnh 
Thị Mỹ 

Ngọc 
Nữ '24/10/1993 '164481578 

Sở giao 

dịch 1 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đỗ 
Vũ Nam 

Sơn 
Nam '14/10/1987 '225272509 Sơn Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Anh Tú Nam '31/07/1995 '013161686 Sơn Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Khánh 

Linh 
Nữ '06/02/1995 '091845236 Sơn Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vũ 

Thị 

Khánh 

Huyền 

Nữ '24/10/1996 '013639272 Sơn Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

CAO 
TIẾN 

MINH 
Nam '27/07/1993 '013213779 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Chu 
Anh 

Tuấn 
Nam '09/12/1992 '017052941 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Chu 

Thị 

Thanh 

Tâm 

Nữ '05/01/1988 '012751414 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Dương 
Hồng 

Nhung 
Nữ '04/06/1995 

'038195000

233 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đào Thị Hồng Nữ '05/11/1994 
'030194000

207 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đào 
Thùy 

Linh 
Nữ '10/08/1996 '122189870 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ Ngọc Hà Nam '21/06/1987 '012710157 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ Thanh Nam '23/08/1993 '013035439 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Tùng 

Đỗ 
Trung 

Nghĩa 
Nam '09/10/1995 '017162846 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

HÀ 

THỊ 

MINH 

TÂM 

Nữ '10/02/1986 
'001186001

865 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Bảo 

Hưng 
Nam '23/11/1994 '013073357 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Thị 

Nhung 
Nữ '19/05/1995 '174561647 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Thùy 

Linh 
Nữ '21/11/1987 

'038187000

151 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Diệu 

Linh 
Nữ '13/07/1992 '013057425 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 

Nữ '14/05/1989 '186442998 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị 

Luyến 
Nữ '15/09/1992 '091760493 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Thu 

Hà 
Nữ '12/11/1992 '164428689 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm 
Minh 

Hiếu 
Nam '21/01/1991 '031629670 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm 
Thùy 

Dương 
Nữ '07/05/1996 

'037196000

738 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phan Văn Hải Nam '18/08/1994 '187371407 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Hải Nam Nam '19/09/1995 '013288808 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

trần thị mai Nữ '08/12/1985 
'038185009

993 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vũ 
Thùy 

Linh 
Nữ '28/09/1988 

'031188001

609 
Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Minh 

Tuyền 
Nữ '17/12/1989 '312019316 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Hà Nữ '01/07/1993 '250943855 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

TRẦN 
THỊ 

YẾN 
Nữ '15/10/1993 '184076065 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đinh 

Thị 

Phương 

Thảo 

Nữ '29/11/1991 '024389821 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đoàn 
Thị Bảo 

Ngọc 
Nữ '01/12/1991 '225503487 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hồ 

Nguyễn 

Quỳnh 

Phương 

Nữ '06/11/1989 '024350696 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Huyền 

Trang 
Nữ '28/08/1993 '312194252 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Kiều Mi Nữ '24/08/1985 '023905230 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Quốc 

Tâm 
Nam '17/04/1990 '271971027 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

LÊ 
THỊ TỐ 

QUYÊN 
Nữ '20/11/1987 '273283849 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyen 

Thi 

Phuong 

Thao 

Nữ '06/03/1992 '321431470 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

NGUYỄN HUỲNH Nam '18/12/1992 '312238111 Tây Sài Chuyên viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

GIÁC 

NGỘ 

Gòn 

Nguyễn 
Thành 

Nhân 
Nam '01/01/1995 '291096540 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Hà 

Nhi 
Nữ '08/12/1993 '230914560 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Hoài 

Phương 
Nữ '15/04/1995 '221404831 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Hồng 

Trang 
Nữ '30/11/1993 '184032292 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 

Nữ '24/07/1990 '34152229 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Tâm 

Hiền 
Nữ '08/06/1991 '212254921 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Thu 

Trang 
Nữ '21/02/1994 '261286504 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 

Vy 

Phương 

Hồng 

Nữ '08/10/1996 '273581240 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nữ '05/08/1996 '251034811 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị 
Thanh 

Phương 
Nữ '01/11/1991 

'026191000

136 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm 
Ngọc 

Mai Vi 
Nữ '12/04/1993 '321482898 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm Văn Sơn Nam '06/06/1991 '024798872 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Minh 

Khoa 
Nam '26/02/1987 

'083087000

045 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

TRẦN 
THỊ KIM 

HÔNG 
Nữ '04/09/1993 '273482174 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Thị Anh Thư Nữ '15/08/1995 '221401545 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Văn Tường Vi Nữ '20/07/1992 '241231540 
Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Võ 
Thị Mỹ 

Hảo 
Nữ '16/03/1987 '371312613 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vòng 
Thanh 

Vũ 
Nam '17/02/1993 '285330968 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vũ 
Tuấn 

Anh 
Nam '16/12/1991 '024447109 

Tây Sài 

Gòn 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hoàng 
Thị Hải 

Yến 
Nữ '29/11/1992 '194461931 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Anh 

Trang 
Nữ '08/09/1993 '013098242 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Phương 

Đông 
Nữ '30/11/1995 '017239300 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị 

Nhâm 
Nữ '11/01/1992 '121970732 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trần Hải Yến Nữ '05/06/1995 '013609732 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

trần khắc việt Nam '17/05/1995 '187481061 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Vũ 

Thị 

Phương 

Thảo 

Nữ '26/06/1989 '168311622 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Mai 

Hương 
Nữ '22/07/1990 '186821776 Từ Liêm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Phan 
Thùy 

Dung 
Nữ '21/10/1993 '017243009 Từ Liêm Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đinh 
Thị Thúy 

Mai 
Nữ '18/11/1988 '121810633 

Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Thành Ba Nam '01/01/1993 '174041119 
Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Thị Lan Nữ '23/11/1990 '173051373 
Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Ngô Hải Sơn Nam '21/02/1992 '017114592 
Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Anh Tú Nam '19/01/1994 '013438503 
Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Tuấn 

Linh 
Nam '02/11/1994 

'036094004

038 

Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vũ 
Ngọc 

Anh 
Nữ '30/01/1993 '142539756 

Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vũ 
Thanh 

Quang 
Nam '02/12/1992 '012878250 

Thạch 

Thất 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Thị Thúy 

Hường 
Nữ '15/04/1994 

'001194005

751 
Thành Đô Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Ngô Duy Đạt Nam '29/05/1986 '070603894 Thành Đô Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Tuấn 

Anh 
Nam '23/01/1996 

'001096003

265 
Thành Đô Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Lê Phi Hùng Nam '16/01/1992 '187153481 
Thành 

Vinh 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn bá 
Xung 

Thiên 
Nam '26/03/1986 '186201573 

Thành 

Vinh 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Bùi Thị Trà Nữ '06/03/1992 '186871496 
Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Dương 
Huyền 

Anh 
Nữ '25/10/1992 '013088417 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đào 
Hồng 

Liên 
Nữ '21/09/1996 '017162609 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đặng 
Lan 

Hương 
Nữ '08/01/1996 '063439556 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

hoang 
lienhuon

g 
Nữ '03/03/1992 '012854175 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hoàng Hoa Mai Nữ '10/12/1994 '173369910 
Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Hoàng 
Thị Ngọc 

Hà 
Nữ '16/11/1995 '187377186 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Công Tố Nam '08/04/1992 '132061073 
Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Nhật 

Hường 
Nữ '26/11/1996 '017507712 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Dung Nữ '20/10/1987 
'001187003

317 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Nga 

Nữ '15/09/1987 
'014187000

093 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Nữ '26/08/1995 '122072831 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

nguyễn 
thúy 

hằng 
Nữ '16/12/1991 '112328889 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

sử cẩm hà Nữ '01/02/1996 '184275308 
Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Vũ Diệu Nữ '06/11/1995 '013576697 Thăng Chuyên viên - Giao dịch viên 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Số CMND 

Đơn vị 

mới 
Nghiệp vụ mới 

Linh Long 

Vũ Thị Thảo Nữ '08/04/1994 
'038192000

054 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Giao dịch viên 

Điền Thanh Tú Nam '08/12/1995 '231066428 
Thống 

nhất 
Nhân viên - Quản lý khách hàng 

vo xuan dai Nam '16/12/1993 '221285583 
Thống 

nhất 
Nhân viên - Quản lý khách hàng 

dam le quang Nam '15/07/1995 '013446194 Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

lê 
thị thu 

hiền 
Nữ '25/11/1987 '013417519 Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thành 

Đạt 
Nam '09/05/1993 '145506191 Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị bảo 

Linh 
Nữ '01/03/1993 '125507422 Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

Phan 
Thị Thu 

Hằng 
Nữ '30/07/1984 '182498042 Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

PHÍ 
QUỲNH 

HOA 
Nữ '05/04/1984 

'001184004

027 
Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

Tran Tra My Nữ '20/05/1989 
'038189000

012 
Tràng An Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lê Hoàng Nam '14/01/1995 
'034095002

356 
Tràng An Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Ngo 

Thi 

Phuong 

Anh 

Nữ '03/02/1996 '013280249 Tràng An Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần 
Văn 

Bằng 
Nam '21/08/1991 '187004189 Tràng An Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đinh Thị Thơ Nữ '09/04/1996 '163417865 Tràng An Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Linh Chi Nữ '14/03/1994 
'001194000

020 
Tràng An Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Ái 

Linh 
Nữ '17/12/1995 '091974439 Tràng An Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Thơ Nữ '19/12/1996 '125794523 Tràng An Nhân viên - Giao dịch viên 

Nguyễn 
Thị Thu 

Hà 
Nữ '18/09/1989 

'027189000

125 
Tràng An Nhân viên - Giao dịch viên 

Vũ 
Thị Thu 

Hà 
Nữ '01/03/1993 '122090914 Tràng An Nhân viên - Giao dịch viên 

 


